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LỜI MỞ ĐẦU
Trong những năm trở lại đây, nền kinh tế Việt Nam đang trong quá trình hội nhập và

phát triển. Vì vậy vấn đề tài chính trong các doanh nghiệp được đặc biệt quan tâm, nó có
tầm ảnh hưởng sâu rộng đến các vấn đề khác của doanh nghiệp như hạch toán, quản trị,
phân tích, định giá doanh nghiệp,… 

Học phần Tài chính doanh nghiệp nằm trong nội dung chương trình đào tạo về các
ngành kinh tế, kế toán. Đây là một môn chuyên ngành, cung cấp cho Sinh viên những kiến
thức cơ bản về bản chất, chức năng của tài chính doanh nghiệp, vốn của doanh nghiệp, chi
phí sản xuất và giá thành sản phẩm, tiêu thụ sản phẩm, lợi nhuận và phân phối lợi nhuận,
công tác kế hoạch hóa tài chính trong doanh nghiệp. 

Nhằm đáp ứng nhu cầu về tài liệu học tập và giảng dạy cho giảng viên, sinh viên,
chúng tôi biên soạn tập bài giảng: Tài chính doanh nghiệp.     
Tập bài giảng có cấu trúc gồm 6chương:

Chương 1. Bản chất, chức năng và tổ chức hoạt động tài chính doanh nghiệp
Chương 2. Vốn kinh doanh của doanh nghiệp

Chương 3. Chi phí, doanh thu và lợi nhuận của doanh nghiệp
Chương 4. Các nguồn tài trợ của doanh nghiệp

Chương 5. Đầu tư dài hạn
Chương 6. Kế hoạch hóa tài chính

Mặc dù các tác giả đã cố gắng nghiên cứu, tìm hiểu thực tế và các chế độ, cơ chế tài chính
của Nhà nước nhưng không thể tránh khỏi những sai sót nhất định trong tập bài giảng. Rất
mong nhận được sự đóng góp ý kiến từ đồng nghiệp và sinh viên, để sửa chữa hoàn thiện
cho lần tái bản sau.

Xin chân thành cảm ơn!
Tập thể tác giả



 

 

 

 

 

 

 

CHƯƠNG 1. BẢN CHẤT, CHỨC NĂNG VÀ TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG 
TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP

MỤC TIÊU CỦA CHƯƠNG:

Về kiến thức:
- Trình bày được khái niệm, đặc điểm, chức năng và vai trò của tài chính doanh

nghiệp
- Liệt kê được các nội dung và các nhân tố ảnh hưởng đến tổ chức hoạt động tài

chính doanh nghiệp
Về kỹ năng:

- Phân tích được vai trò của tài chính doanh nghiệp; 
- Phân tích được các nhân tố ảnh hưởng đến tổ chức tài chính doanh nghiệp.

Về thái độ: 

- Tích cực chuẩn bị bài trước khi đến lớp;
- Tham gia xây dựng bài trên lớp;

- Hình thành tính cẩn thận trong công tác quản lý tài chính tại doanh nghiệp.

1. BẢN CHẤT CỦA TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP
1.1. Khái niệm tài chính doanh nghiệp

Doanh nghiệp là một tổ chức kinh tế có tên riêng, có tài sản, có trụ sở giao dịch ổn
định, được đăng kí kinh doanh theo quy định của pháp luật nhằm mục đích thực hiện ổn
định các hoạt động kinh doanh. (theo Luật Doanh nghiệp 2005)

Qúa trình hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp là quá trình kết hợp các yếu tố đầu
vào như nhà xưởng, thiết bị, nguyên vật liệu, … và sức lao động để tạo ra các yếu tố đầu ra
là các sản phẩm hang hóa, dịch vụ, mang đi tiêu thụ để thu lợi nhuận.

Trong nền kinh tế thị trường, để có được các yếu tố đầu vào, đòi hỏi doanh nghiệp
phải có lượng vốn tiền tệ nhất định. Với từng loại hình pháp lý tổ chức, doanh nghiệp có
phương thức để tạo lập số vốn tiền tệ ban đầu theo cách phù hợp, sử dụng để mua sắm máy
móc, nhà xưởng, nguyên vật liệu,… Sau đó thực hiện quá trình sản xuất, kinh doanh, tiêu
thụ hang hóa và thu được tiền bán hang. Với số tiền bán hang thu được, doanh nghiệp dung
để bù đắp các khoản chi phí vật chất đã tiêu hao, trả tiền công cho người lao động, các
khoản chi phí khác, nộp thuế cho Ngân sách Nhà nước và phần còn lại là lợi nhuận sau thuế,
doanh nghiệp tiếp tục thực hiện phân phối theo quy định. Như vậy, quá trình hoạt động của
doanh nghiệp là quá trình tạo lập, phân phối và sử dụng quỹ tiền tệ, hợp thành hoạt động tài
chính của doanh nghiệp. Các quá trình đó làm phát sinh sự vận động của các dòng tiền vào
và dòng tiền ra gắn liền với hoạt động sản xuất kinh doanh, hoạt động tài chính và các hoạt
động khác của doanh nghiệp.

Bên trong quá trình tạo lập, sử dụng quỹ tiền tệ của doanh nghiệp là các quan hệ kinh
tế dưới hình thái giá trị, hợp thành các quan hệ tài chính của doanh nghiệp, bao gồm: 

- Quan hệ tài chính giữa doanh nghiệp với Nhà nước: Thể hiện chủ yếu ở việc thực
hiện các nghĩa vụ tài chính của doanh nghiệp với Nhà nước như nộp thuế, phí, lệ phí vào
ngân sách nhà nước,… hoặc là việc Nhà nước đầu tư vốn ban đầu và bổ sung vốn cho các
doanh nghiệp Nhà nước,…

- Quan hệ tài chính giữa doanh nghiệp với các khâu tài chính trung gian (tín dụng,
bảo hiểm): Thể hiện thông qua hoạt động vay vốn, gửi tiền, mua bảo hiểm,…

- Quan hệ tài chính giữa doanh nghiệp với thị trường tài chính: Thông qua các hoạt
động phát hành, mua bán, ký gửi, … các chứng khoán ngắn và dài hạn.
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- Quan hệ tài chính giữa doanh nghiệp với các tổ chức kinh tế khác: Thể hiện ở hoạt
động đầu tư, liên doanh, liên kết, mua bán, trao đổi hang hóa, tài sản cố định, nguyên vật
liệu,… hoặc hoạt động vay mượn vốn tiền tệ tạm thời nhàn rỗi.

- Quan hệ tài chính giữa doanh nghiệp với các đơn vị nội bộ: Thông qua việc trả
lương cho người lao động, thanh toán giữa các bộ phận nội bộ doanh nghiệp, hình thành, bổ
sung và sử dụng các quỹ của doanh nghiệp,…

Từ những vấn đề nêu trên, có thể khẳng định:
Tài chính doanh nghiệp là hệ thống những quan hệ kinh tế biểu hiện dưới hình thái

giá trị phát sinh trong quá trình hình thành và sử dụng các quỹ tiền tệ của doanh nghiệp để
phục vụ cho nhu cầu sản xuất – kinh doanh của doanh nghiệp và các nhu cầu chung của xã
hội.
1.2. Bản chất của tài chính doanh nghiệp

Xét về hình thức, tài chính doanh nghiệp là quỹ tiền tệ trong quá trình tạo lập, phân
phối và sử dụng, vận động gắn liền với các hoạt động sản xuất kinh doanh và các hoạt động
khác của doanh nghiệp. 

Xét về bản chất, tài chính doanh nghiệp là các quan hệ kinh tế dưới hình thức giá trị
nảy sinh gắn liền với việc tạo lập, sử dụng và phân phối quỹ tiền tệ của doanh nghiệp trong
quá trình hoạt động.
1.3. Vị trí của tài chính doanh nghiệp

Xét trên phạm vi một đơn vị sản xuất kinh doanh thì tài chính doanh nghiệp được coi
là một trong những công cụ quan trọng để quản lý sản xuất và kinh doanh của đơn vị như:
xác định mục tiêu kinh doanh, hình thành nguồn vốn kinh doanh, sử dụng hiệu quả nguồn
vốn, phân phối và sử dụng hiệu quả lợi nhuận thu được, …)

Xét trên góc độ của hệ thống tài chính quốc gia thì tài chính doanh nghiệp được coi
là khâu cơ sở của hệ thống, là nơi thu hút các nguồn tài chính từ các khâu khác
2. CHỨC NĂNG VÀ VAI TRÒ CỦA TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP
2.1. Chức năng của tài chính doanh nghiệp

Chức năng phân phối: Là quá trình phân phối thu nhập bằng tiền của doanh nghiệp.
Qúa trình phân phối luôn gắn với những đặc điểm vốn có của hoạt động sản xuất kinh doanh
và hình thức sở hữu doanh nghiệp.

Chức năng giám đốc tài chính: Là khả năng giám sát, dự báo tính hiệu quả của quá
trình phân phối. Đối với quá trình vận động của các nguồn tài chính, để tạo lập hay sử dụng
các quỹ tiền tệ.
2.2. Vai trò của tài chính doanh nghiệp 

2.2.1. Tài chính doanh nghiệp là một công cụ khai thác, thu hút các nguồn tài chính
nhằm đảm bảo nhu cầu đầu tư, phát triển của doanh nghiệp

Mọi doanh nghiệp đều phải có một số lượng tiền tệ ứng trước nhất định để có được
tư liệu lao động, đối tượng lao động và sức lao động phục vụ cho các hoạt động sản xuất
kinh doanh của mình. Tài chính doanh nghiệp trở thành công cụ xác định đúng đắn nhu cầu
vốn cần thiết cho hoạt động của doanh nghiệp trong từng thời kỳ thong qua việc lập các kế
hoạch về vốn cố định, vốn lưu động, giá thành, doanh thu, lợi nhuận.

Sau khi lập kế hoạch, tài chính doanh nghiệp giúp lựa chọn phương pháp huy động
vốn và đáp ứng kịp thời cho hoạt động của doanh nghiệp một cách nhanh chóng và tốn ít chi
phí huy động vốn nhất, phù hợp với đặc điểm loại hình kinh doanh cũng như hình thức pháp
lý sở hữu doanh nghiệp.
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2.2.2. Tài chính doanh nghiệp có vai trò trong việc tổ chức sử dụng vốn tiết kiệm và hiệu
quả

Việc tổ chức sử dụng vốn tiết kiệm và hiệu quả được coi là điều kiện tồn tại và phát
triển của mọi doanh nghiệp. Tài chính doanh nghiệp có vai trò phân tích, đánh giá, lựa chọn
dự án đầu tư tối ưu; lựa chọn và huy động nguồn vốn có lợi nhất; bố trí cơ cấu vốn hợp lý,
sử dụng các biện pháp để tăng nhanh vòng quay của vốn để có thể nâng cao khả năng sinh
lời của doanh nghiệp.

Nguyên tắc lựa chọn dự án đầu tư là thận trọng, bảo đảm an toàn về vốn và đem lại
hiệu quả cao nhất.
2.2.3.  Tài chính doanh nghiệp có vai trò đòn bẩy kích thích và điều tiết sản xuất - kinh
doanh

Vai trò này của tài chính doanh nghiệp được thể hiện thông qua việc tạo ra sức mua
hợp lý để thu hút vốn đầu tư, lao động, vật tư, dịch vụ, đồng thời xác định giá bán hợp lý khi
tiêu thụ hàng hoá, cung cấp dịch vụ, từ đó có tác dụng tích cực đến sản xuất – kinh doanh,
vốn quay vòng nhanh, hệ số sinh lời lớn.

Bên cạnh đó, khả năng kích thích hoặc điều tiết của tài chính doanh nghiệp cũng có
thể phát huy ngay trong quá trình điều hành sản xuất thông qua hoạt động phân phối thu
nhập của doanh nghiệp, phân phối các quỹ của doanh nghiệp.

2.2.4. Tài chính doanh nghiệp là công cụ quan trọng để kiểm tra các hoạt động sản
xuất – kinh doanh của doanh nghiệp

Tình hình tài chính của doanh nghiệp là tấm gương phản ánh trung thực nhất mọi
hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Thông qua các chỉ tiêu tài chính doanh
nghiệp có thể đánh giá được thực trạng trong các khâu của quá trình sản xuất của doanh
nghiệp trong từng thời kỳ nhất định, phát hiện kịp thời những vướng mắc để đưa ra phương
hướng và biện pháp giải quyết cho kỳ sau nhằm đạt tới mục tiêu đã định của doanh nghiệp.

Hệ thống các chỉ tiêu tài chính thích hợp sẽ giúp các nhà quản lý tài chính kiểm tra
hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp kịp thời, duy trì nề nếp, chế độ phân tích
kinh tế của doanh nghiệp.

Vai trò của tài chính doanh nghiệp sẽ trở nên tích cực hay thụ động trước hết là phụ
thuộc vào sự nhận thức và vận dụng các chức năng của tài chính, sau nữa còn phụ thuộc vào
môi trường kinh doanh, cơ chế tổ chức tài chính doanh nghiệp và các nguyên tắc cần quán
triệt trong mọi hoạt động tài chính doanh nghiệp.

3. TỔ CHỨC TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP 
3.1.  Khái niệm
             Tổ chức tài chính doanh nghiệp là việc hoạch định các chiến lược tài chính và hệ
thống các biện pháp để thực hiện chiến lược đó nhằm đạt được những mục tiêu kinh doanh
của doanh nghiệp trong từng thời kỳ nhất định.
3.2. Nội dung hoạt động tài chính doanh nghiệp

Tài chính doanh nghiệp bao hàm các nội dung chủ yếu sau:
3.2.1. Lựa chọn và quyết định các dự án đầu tư và kế hoạch kinh doanh

Triển vọng của một doanh nghiệp trong tương lai phụ thuộc rất lớn vào quyết định
đầu tư dài hạn với quy mô lớn như quyết định đầu tư đổi mới công nghệ, mở rộng sản xuất
kinh doanh, sản xuất sản phẩm mới,… Đi đến quyết định đầu tư đòi hỏi doanh nghiệp phải
xem xét, cân nhắc trên nhiều mặt về kinh tế, kỹ thuật và tài chính.

Trong đó, về mặt tài chính phải xem xét các khoản chi tiêu vốn cho đầu tư ,xem xét
hiệu quả tài chính của dự án, hay nói cách khác là xem xét dòng tiền ra và dòng tiền vào liên
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quan đến khoản đầu tư để đánh giá cơ hội đầu tư về mặt tài chính, từ đó lựa chọn những dự
án có mức sinh lời cao.
3.2.2. Xác định nhu cầu vốn, tổ chức huy động vốn để đáp ứng kịp thời cho các hoạt
động của doanh nghiệp

Tất cả các hoạt động của doanh nghiệp đều đòi hỏi phải có vốn. Tài chính doanh
nghiệp phải xác định các nhu cầu vốn cần thiết cho các hoạt động của doanh nghiệp ở trong
kỳ (bao hàm vốn dài hạn và vốn ngắn hạn). Sạu đó, phải tổ chức huy động các nguồn vốn
theo những cách thức khác nhau để đáp ứng kịp thời, đầy đủ và có lợi cho các hoạt động của
doanh nghiệp. Để đi đến quyết định lựa chọn hình thức và phương pháp huy động vốn phù
hợp, cần xem xét trên nhiều khía cạnh như: Kết cấu nguồn vốn, những điểm lợi của từng
hình thức huy động, chi phí cho việc sử dụng mỗi nguồn vốn, hình thức pháp lý tổ chức
doanh nghiệp,…
3.2.3. Tổ chức sử dụng tốt số vốn hiện có, quản lý chặt chẽ các khoản thu, chi, đảm bảo
khả năng thanh toán của doanh nghiệp

Tài chính doanh nghiệp phải tìm cách huy động tối đa số vốn hiện có của doanh
nghiệp vào hoạt động sản xuất kinh doanh, tránh tình trạng ứ đọng vốn. Đồng thời, theo dõi
chặt chẽ các khoản chi tiêu phát sinh, tìm biện pháp để cân bằng thu – chi. Xác định và phân
loại rõ ràng các khoản chi phí của doanh nghiệp, các khoản thuế phải nộp. Đảm bảo cho
doanh nghiệp luôn có khả năng thanh toán các khoản nợ đến hạn.
3.2.4. Thực hiện tốt việc phân phối lợi nhuận, trích lập và sử dụng các quỹ của doanh
nghiệp 

Thực hiện việc phân phối lợi nhuận sau thuế một cách hợp lý cũng như trích lập và
sử dụng tốt các quỹ của doanh nghiệp sẽ góp phần quan trọng vào việc phát triển doanh
nghiệp và cải thiện đời sống vật chất tinh thần của người lao động.
3.2.5. Đảm bảo kiểm tra, kiểm soát thường xuyên đối với tình hình hoạt động của
doanh nghiệp và thực hiện tốt việc phân tích tài chính

Tài chính doanh nghiệp cần thực hiện kiểm tra, kiểm soát thường xuyên đối với tình
hình hoạt động của doanh nghiệp thông qua tình hình thu chi tiền tệ hàng ngày, các báo cáo
tài chính, tình hình thực hiện các chỉ tiêu tài chính cho phép. Mặt khác cần định kỳ tiến hành
phân tích tình hình tài chính của doanh nghiệp. Qua đó sẽ đánh giá được hiệu quả sử dụng
vốn, khả năng thanh toán, điểm mạnh, điểm yếu trong quan lý của doanh nghiệp để đưa ra
những quyết định đúng đắn về sản xuất và tài chính.
3.2.6. Thực hiện tốt việc kế hoạch hoá tài chính

Các hoạt động tài chính của doanh nghiệp cần được dự kiến trước thong qua việc lập
các kế hoạch tài chính như kế hoạch khấu hao tài sản cố định, kế hoạch về nhu cầu vốn lưu
động, kế hoạch doanh thu, kế hoạch giá thành,… Có kế hoạch tài chính tốt, doanh nghiệp sẽ
đưa ra được các quyết định tài chính thích hợp nhằm đạt tới các mục tiêu của mình. 
3.3.  Những nhân tố ảnh hưởng đến tổ chức tài chính doanh nghiệp

Tài chính là một công cụ quan trọng để thực hiện các mục tiêu của doanh nghiệp.
Việc tổ chức tài chính trong các doanh nghiệp đều dựa trên những cơ sở chung nhất định.
Tuy nhiên, tài chính của các doanh nghiệp khác nhau cũng có những đặc điểm khác nhau,
do chịu sự ảnh hưởng của nhiều nhân tố. Trong nội dung của tài liệu này, chúng ta sẽ xem
xét sự ảnh hưởng của những nhân tố chủ yếu đến hoạt động tài chính doanh nghiệp.
3.3.1. Hình thức pháp lý tổ chức doanh nghiệp

Mỗi một doanh nghiệp được tồn tại dưới một hình thức pháp lý nhất định về tổ chức
doanh nghiệp. Ở Việt Nam, theo luật Doanh nghiệp 2005, xét về hình thức pháp lý có
những loại hình doanh nghiệp chủ yếu sau:

- Doanh nghiệp nhà nước
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- Doanh nghiệp tư nhân
- Công ty hợp danh

- Công ty cổ phần
- Công ty trách nhiệm hữu hạn

- Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.
Hình thức pháp lý tổ chức doanh nghiệp ảnh hưởng rất lớn đến việc tổ chức tài chính

doanh nghiệp thông qua khía cạnh huy động vốn, chuyển nhượng vốn, phân phối lợi nhuận
và trách nhiệm của chủ sở hữu đối với các khoản nợ của doanh nghiệp,… Cụ thể:

3.3.1.1. Doanh nghiệp nhà nước (DNNN)
Doanh nghiệp nhà nước là một tổ chức kinh tế thuộc sở hữu nhà nước, do nhà nước

đầu tư vốn, thành lập và tổ chức quản lý, hoạt động kinh doanh hoặc hoạt động công ích,
nhằm thực hiện các mục tiêu kinh tế - xã hội do nhà nước giao.

Vốn điều lệ của DNNN được nhà nước đầu tư toàn bộ hoặc một phần nhưng không
thấp hơn tổng mức vốn pháp định của các ngành nghề mà doanh nghiệp đó đang kinh
doanh; Ngoài ra DNNN có thể huy động vốn dưới các hình thức khác.

Việc phân phối lợi nhuận sau thuế thu nhập của DNNN được thực hiện theo quy định
của Chính phủ.
3.3.1.2. Công ty cổ phần

Công ty cổ phần là công ty trong đó các thành viên cùng góp vốn dưới hình thức cổ
phần để hoạt động.

Vốn điều lệ của nó được chia thành nhiều phần bằng nhau gọi là cổ phần, do các cổ
đông đóng góp hoặc  phát hành cổ phiếu mới.

Cổ đông chỉ chịu trách nhiệm hữu hạn về các khoản nợ và nghĩa vụ tài chính khác
của công ty trên phần vốn mà họ đã góp vào công ty.

Cổ đông có quyền tự do chuyển nhượng cổ phần của mình cho người khác,  trừ
trường hợp quy đinh đặc biệt của pháp luật. Điều này làm cho nhà đầu tư có thể dễ dàng
chuyển dịch vốn của mình.

Cổ đông có thể là cá nhân, tổ chức với số lượng tối thiểu là 3 và không hạn chế số
lượng tối đa.

Ngoài các hình thức huy động vốn thông thường, công ty cổ phần có thể phát hành
chứng khoán (cổ phiếu, trái phiếu) ra thị trường để huy động vốn nếu đủ tiêu chuẩn theo
luật định. Đây là một ưu thế của loại hình doanh nghiệp này.

Việc phân phối lợi nhuận sau thuế thuộc quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông
Công ty.

3.3.1.3. Công ty trách nhiệm hữu hạn (Công ty TNHH)
Theo luật Doanh nghiệp 2005, có hai loại hình công ty trách nhiệm hữu hạn: Công ty

trách nhiệm hữu hạn một thành viên và công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên.
a.   Công ty trách nhiệm hữu hạn 1 thành viên  :   là loại hình doanh nghiệp do một cá nhân hoặc
một tổ chức kinh tế, xã hội làm chủ sở hữu (sau đây gọi là chủ sở hữu công ty). Có tư cách
pháp nhân kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

Chủ sở hữu công ty chịu trách nhiệm hữu hạn về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản
khác của công ty trong phạm vi số vốn điều lệ cam kết góp vào công ty.

Đối với công ty TNHH một thành viên, phải xác định và tách biệt tài sản, chi tiêu cá
nhân của chủ sở hữu công ty và tài sản của công ty, chi tiêu của Chủ tịch công ty và Giám
đốc.
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Công ty TNHH một thành viên không được phép phát hành cổ phiếu.
b.   Công ty trách nhiệm hữu hạn 2 thành viên trở lên  :   là loại hình doanh nghiệp có ít nhất 2
thành viên góp vốn để thành lập và họ cũng chỉ chịu trách nhiệm hữu hạn trên phần vốn cam
kết góp vào công ty. 

Phần vốn góp của các thành viên chỉ được chuyển nhượng theo quy định của pháp
luật.

Trong quá trình hoạt động, để tăng thêm vốn, công ty TNHH hai thành viên trở lên
có thể thực hiện bằng cách kết nạp thêm thành viên mới. Ngoài phần vốn góp của các thành
viên, công ty có thể sử dụng các hình thức khác để huy động vốn từ bên ngoài hoặc trích từ
quỹ dự trữ nhưng không được phép phát hành cổ phiếu. 

Số lượng thành viên của công ty TNHH hai thành viên trở lên không được vượt quá
năm mươi. Các thành viên có quyền biểu quyết tương ứng với số vốn góp của mình.

Việc phân phối lợi nhuận sau thuế do các thành viên quyết định và việc phân chia lợi
nhuận cho các thành viên tùy thuộc vào số vốn đã góp.

3.3.1.4. Doanh nghiệp tư nhân (DNTN)
Doanh nghiệp tư nhân là một đơn vị kinh doanh có mức vốn không thấp hơn vốn

pháp định, do một cá nhân làm chủ và tự chịu trách nhiệm bằng toàn bộ số tài sản của mình
về mọi hoạt động của doanh nghiệp. 

Chủ doanh nghiệp tư nhân là người bỏ vốn đầu tư bằng vốn của mình và cũng có thể
huy động thêm từ bên ngoài dưới hình thức đi vay. DNTN không được phép phát hành bất
kỳ loại chứng khoán nào trên thị trường để tăng thêm vốn. Phần thu nhập sau thuế thuộc
quyền sở hữu và sử dụng của chủ doanh nghiệp. 

Trong hoạt động kinh doanh, DNTN tự chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của
mình. Điều đó cũng có nghĩa là về mặt tài chính, chủ doanh nghiệp phải chịu trách nhiệm vô
hạn đối với các khoản nợ của doanh nghiệp. Đây cũng là một điều bất lợi của hình thức
doanh nghiệp này.

3.3.1.5. Công ty hợp danh (CTHD)
Công ty hợp danh là doanh nghiệp trong đó có ít nhất 2 thành viên hợp danh, ngoài ra

còn có thể có thành viên góp vốn. 
Các thành viên hợp danh là các cá nhân có trình độ chuyên môn, uy tín nghề nghiệp

và chịu trách nhiệm vô hạn về các nghĩa vụ của công ty. Thành viên hợp danh có quyền
quản lý công ty, nhân danh công ty để tiến hành các hoạt động kinh doanh, liên đới chịu
trách nhiệm về các nghĩa vụ của công ty.

Các thành viên góp vốn chỉ chịu trách nhiệm hữu hạn về các khoản nợ và nghĩa vụ
tài sản của công ty trong phạm vi vốn góp của mình, có quyền được chia lợi nhuận theo tỷ
leejh được quy định tại điều lệ công ty nhưng không được tham gia quản lý công ty và hoạt
động kinh doanh nhân danh công ty.

Công ty hợp danh có quyền lựa chọn hình thức huy động vốn theo quy định của pháp
luật nhưng không được phép phát hành chứng khoán để huy động vốn. 
3.3.1.6. Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

Đây là loại hình doanh nghiệp được hình thành trên cơ sở liên doanh hoặc 100% vốn
nước ngoài và được điều chỉnh theo Luật đầu tư nước ngoài tại Việt Nam. 

Doanh nghiệp này do hai bên hoặc nhiều bên hợp tác thành lập tại Việt Nam trên cơ
sở hợp đồng liên doanh hoặc hiệp định ký kết giữa Nhà nước Việt Nam với chính phủ nước
ngoài hoặc là do doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài hợp tác với doanh nghiệp Việt nam
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hoặc doanh nghiệp liên doanh hợp tác với nhà đầu tư nước ngoài trên cơ sở hợp đồng liên
doanh.

Doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài là doanh nghiệp do nhà đầu tư nước ngoài bỏ
100% vốn thành lập và hoạt động tại Việt Nam.

3.3.2. Đặc điểm kinh tế kỹ thuật của ngành kinh doanh
Hoạt động kinh doanh của một doanh nghiệp thường được thực hiện trong một hoặc

một số ngành nghề kinh doanh nhất định. Mỗi ngành nghề kinh doanh có những đặc điểm
kinh tế kỹ thuật riêng có ảnh hưởng không nhỏ tới việc tổ chức tài chính của doanh nghiệp.

Tính chất ngành nghề kinh doanh thể hiện trong thành phần và cơ cấu vốn của doanh
nghiệp, ảnh hưởng tới quy mô vốn kinh doanh, tốc độ luân chuyển vốn, phương pháp đầu tư
và thể thức thanh toán.

Chẳng hạn, những doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực thương mại dịch vụ thì vốn
lưu động chiếm tỷ trọng cao, tốc độ chu chuyển của vốn nhanh hơn so với các ngành nông
nghiệp, công nghiệp, đặc biệt là công nghiệp nặng. Ở các ngành này, vốn cố định thường
chiếm tỷ trọng lớn hơn vốn lưu động, thời gian thu hồi vốn cũng chậm hơn.

Tính thời vụ và chu kỳ sản xuất - kinh doanh ảnh hưởng trước hết đến nhu cầu sử
dụng vốn và doanh thu tiêu thụ sản phẩm. Doanh nghiệp sản xuất ra những loại sản phẩm có
chu kỳ ngắn thì nhu cầu vốn giữa các thời kỳ không có biến động lớn, doanh nghiệp cũng
thường xuyên thu được tiền hang, nhờ đó dễ dàng đảm bảo được cân đối thu chi cũng như
nguồn vốn phục vụ nhu cầu kinh doanh. Ngược lại, những doanh nghiệp sản xuất sản phẩm
có chu kỳ dài thì phải ứng ra một lượng vốn tương đối lớn và có sự biến động khá cao, giữa
thu và chi không có sự ăn khớp về thời gian. Do vậy doanh nghiệp cần tính đến trong việc tổ
chức tài chính doanh nghiệp nhằm đảm bảo vốn kịp thời đầy đủ cũng như đảm bảo cân đối
giữa thu chi bằng tiền.

3.3.3. Môi trường kinh doanh của doanh nghiệp
Doanh nghiệp tồn tại và phát triển trong những môi trường kinh doanh nhất định.

Môi trường kinh doanh bao gồm tất cả những điều kiện bên ngoài ảnh hưởng tới hoạt động
của doanh nghiệp. Môi trường kinh doanh có tác động mạnh mẽ đến hoạt động của tài chính
doanh nghiệp, cụ thể:

- Cơ sở hạ tầng của nền kinh tế: Nếu cơ sở hạ tầng của nền kinh tế phát triển (hệ
thống giao thông, thông tin liên lạc, điện, nước,…) thì sẽ giảm bớt được nhu cầu vốn đầu tư
của doanh nghiệp, đồng thời tạo điều kiện cho doanh nghiệp tiết kiệm được chi phí trong
kinh doanh.

- Tình trạng của nền kinh tế: ảnh hưởng trực tiếp đến doanh thu của doanh nghiệp, từ
đó ảnh hưởng đến nhu cầu về vốn kinh doanh, tác động gây nên những rủi ro trong kinh
doanh,… của doanh nghiệp.

- Giá cả thị trường, lãi suất và tiền thuế: ảnh hưởng lớn đến doanh thu và lợi nhuận
của doanh nghiệp. Cơ cấu tài chính chịu ảnh hưởng của giá cả, sự tăng giảm lãi suất và tiền
thuế, ảnh hưởng đến chi phí tài chính và các hình thức tài trợ vốn của doanh nghiệp.

- Sự cạnh tranh trên thị trường và sự tiến bộ khoa học kỹ thuật, công nghệ:  ảnh
hưởng đến khả năng tài trợ vốn và sự tồn tại của doanh nghiệp, ảnh hưởng đến khả năng
thích ứng thị trường của doanh nghiệp.

- Chính sách kinh tế và tài chính của Nhà nước: ảnh hưởng đến các vấn đề tài chính
của doanh nghiệp như: chính sách thuế, chính sách xuất nhập khẩu,…

- Sự hoạt động của thị trường tài chính và hệ thống các tổ chức tài chính trung gian:
ảnh hưởng đến khả năng huy động vốn và lựa chọn nguồn vốn của doanh nghiệp.
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- Sự hợp tác, hội nhập kinh tế quốc tế: tạo ra cơ hội và thách thức cho doanh nghiệp,
mở rộng mối quan hệ tài chính của doanh nghiệp,…

Khi xem xét tác động môi trường kinh doanh, không chỉ xem xét ở phạm vi trong
nước mà cần phân tích đánh giá môi trường khu vực và thế giới, vì biến động về kinh tế - tài
chính trong khu vực và trên thế giới tác động không
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CÂU HỎI ÔN TẬP CHƯƠNG 1
1.1. Bản chất của tài chính doanh nghiệp là gì? Mối quan hệ kinh tế của doanh nghiệp với
các  chủ thể khác trong xã hội được thể hiện thông qua những hoạt động chủ yếu nào?
1.2. Phân tích các vai trò của tài chính doanh nghiệp. Các vai trò của tài chính doanh nghiệp
cuối cùng nhằm giúp doanh nghiệp đạt được mục tiêu nào?
1.3. Trình tự của hoạt động tài chính doanh nghiệp? Có phải mọi doanh nghiệp đều tổ chức
tài chính doanh nghiệp giống nhau không? Tại sao?
1.4. Địa vị pháp lý sẽ giúp cho doanh nghiệp có thể tạo lập và sử dụng các nguồn vốn như
thế nào?
1.5. Phân tích sự ảnh hưởng đến tổ chức tài chính doanh nghiệp trong các trường hợp sau:

a. Hoàn thành và đưa vào sử dụng tuyến đường cao tốc Côn Minh – Nội Bài.
b. Nền kinh tế xảy ra khủng hoảng tiền tệ, lạm phát gia tăng.

c. Nền kinh tế có tốc độ tăng trưởng cao.
d. Ngân hàng trung ương chỉ đạo tăng lãi suất đồng nội tệ.

e. Nhà nước có chính sách giảm thuế đối với doanh nghiệp.
f. Xuất hiện đối thủ cạnh tranh mới. 

g. Sự ra đời của các chi nhánh ngân hàng mới trên địa bàn.
1.6. Phân tích sự khác nhau trong việc tổ chức tài chính doanh nghiệp của 2 công ty trách
nhiệm hữu hạn 1 thành viên sau:
- Công ty xây dựng Minh Đức.

- Công ty lữ hành quốc tế Bình Minh. 
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CHƯƠNG 2. VỐN KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP
MỤC TIÊU CỦA CHƯƠNG

Về kiến thức:
Chương này giới thiệu những kiến thức có liên quan đến vốn kinh doanh của doanh nghiệp.
Sau khi đọc xong sinh viên có thể hiểu, làm được bài tập những nội dung sau:

+ Tài sản cố định, Vốn cố định;

+ Khấu hao TSCĐ: Xác định nguyên giá TSCĐ, Trích khấu hao TSCĐ, lập kế hoạch
KH TSCĐ;

+ Quản lý và bảo tồn vốn cố định: Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng VCĐ.
+ Vốn lưu động của doanh nghiệp

+ Cách xác định nhu cầu vốn lưu động của doanh nghiệp
+ Tính được các chỉ tiêu phản ánh hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh của doanh

nghiệp
Về kỹ năng: 

+ Nhận biết và phân biệt được TSCĐ
+ Xác định được mức khấu hao và tỷ lệ khấu hao theo từng phương pháp 

+ Tính toán được các chỉ tiêu phản ảnh hiệu quả sử dụng VCĐ.
+ Nhận biết được vốn lưu động và các thành phần của vốn lưu động

+ Tính toán được nhu cầu vốn lưu động cần thiết cho doanh nghiệp
Về thái độ: 

- Tích cực chuẩn bị bài trước khi đến lớp;

- Tham gia xây dựng bài trên lớp;
- Hình thành tính cẩn thận trong công tác quản lý tài chính tại doanh nghiệp.

1. TÀI SẢN CỐ ĐỊNH  VÀ VỐN CỐ ĐỊNH CỦA DOANH NGHIỆP

1.1. Tài sản cố định của doanh nghiệp
1.1.1. Những vấn đề chung về tài sản cố định (TSCĐ) của doanh nghiệp

a. Khái niệm 
Tài sản cố định của doanh nghiệp là những tư liệu lao động chủ yếu và những tài sản

khác có giá trị lớn, thời gian sử dụng lâu dài và mang lại lợi ích trong tương lai.
b. Điều kiện để tư liệu lao động trở thành tài sản cố định 

(Theo thông tư 45/2013/TT-BTC)
Tư liệu lao động là những tài sản hữu hình có kết cấu độc lập, hoặc là một hệ thống

gồm nhiều bộ phận tài sản riêng lẻ liên kết với nhau để cùng thực hiện một hay một số chức
năng nhất định mà nếu thiếu bất kỳ một bộ phận nào thì cả hệ thống không thể hoạt động
được, nếu thoả mãn đồng thời cả ba tiêu chuẩn dưới đây thì được coi là tài sản cố định:

 - Chắc chắn thu được lợi ích kinh tế trong tương lai từ việc sử dụng tài sản đó;

 - Có thời gian sử dụng trên 1 năm trở lên;
- Nguyên giá tài sản phải được xác định một cách tin cậy và có giá trị từ 30.000.000

đồng (Ba mươi triệu đồng) trở lên.
Mọi khoản chi phí thực tế mà doanh nghiệp đã chi ra thỏa mãn đồng thời cả ba điều

kiện quy định trên, mà không hình thành tài sản cố định hữu hình thì được coi là tài sản cố
định vô hình.
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c. Đặc điểm của tài sản cố định
- Có giá trị lớn;

- Thời gian sử dụng lâu dài (trên 1 năm trở lên);  
- Giá trị được chuyển dịch từng phần vào sản phẩm; 

- Tham gia vào nhiều chu kỳ kinh doanh của doanh nghiệp.
d. Phân loại tài sản cố định

-  Dựa vào hình thái biểu hiện TSCĐ được chia làm 2 loại:
TSCĐ hữu hình: là những tư liệu lao động chủ yếu có hình thái vật chất thoả mãn các

tiêu chuẩn của tài sản cố định hữu hình, tham gia vào nhiều chu kỳ kinh doanh nhưng vẫn
giữ nguyên hình thái vật chất ban đầu như nhà cửa, vật kiến trúc, máy móc, thiết bị, phương
tiện vận tải.... Bao gồm:

+ Loại 1 - Nhà cửa, vật kiến trúc: là loại TSCĐ của doanh nghiệp được hình thành
sau quá trình thi công xây dựng như: trụ sở làm việc, nhà kho, hàng rào, tháp nước, sân bãi,
các công trình, đường xá, cầu cống,…

+ Loại 2 - Máy móc thiết bị: là toàn bộ các loại máy móc, thiết bị dùng trong hoạt
động kinh doanh của doanh nghiệp như: máy móc chuyên dùng,  thiết  bị  công tác,  dây
chuyền công nghệ và những máy móc khác.

+ Loại 3 - Phương tiện vận tải, thiết bị truyền dẫn: là các loại phương tiện vận tải
đường bộ, đường sắt, đường thủy, đường ống và các thiết bị truyền dẫn như: hệ thống thông
tin, hệ thống điện, đường ống nước, băng tải,…

+ Loại 4 - Thiết bị, dụng cụ quản lý: là những thiết bị dụng cụ dùng trong công tác
quản lý hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp như; máy vi tính phục vụ cho quản lý, dụng
cụ đo lường, kiểm tra chất lượng, máy hút ẩm, hút bụi,…

+ Loại 5 - Vườn cây lâu năm, súc vật làm việc hoặc cho sản phẩm như: vườn cà phê,
vườn chè, vườn cao su, vườn cây ăn quả, thảm cỏ,… đàn ngựa, đàn voi, đàn bò,…

+ Loại 6 - Các loại TSCĐ khác: là toàn bộ các loại tài sản chưa liệt kê vào các loại tài
sản nêu trên như: tranh ảnh, tác phẩm nghệ thuật.

 TSCĐ vô hình: là những tài sản không có hình thái vật chất, thể hiện một lượng giá
trị đã được đầu tư thoả mãn các tiêu chuẩn của tài sản cố định vô hình, tham gia vào nhiều
chu kỳ kinh doanh, như một số chi phí liên quan trực tiếp tới đất sử dụng; chi phí về quyền
phát hành, bằng phát minh, bằng sáng chế, bản quyền tác giả...

- Dựa vào công dụng và tình hình sử dụng TSCĐ được chia làm 3 loại:

+ TSCĐ dùng trong SXKD: là những TSCĐ doanh nghiệp sử dụng cho mục đích sản
xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Những tài sản này, doanh nghiệp phải trích khấu hao và
tính vào chi phí sản xuất kinh doanh của các bộ phận sử dụng TSCĐ.

+ TSCĐ dùng cho mục đích phúc lợi, sự nghiệp, an ninh, quốc phòng: là những
TSCĐ do doanh nghiệp quản lý sử dụng cho các mục đích phúc lợi, sự nghiệp, an ninh quốc
phòng trong doanh nghiệp.

+ TSCĐ bảo quản hộ, giữ hộ, cất giữ hộ nhà nước: là những TSCĐ doanh nghiệp
phải bảo quản hộ, giữ hộ nhà nước theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền.

Ngoài các loại trên, TSCĐ trong doanh nghiệp có thể còn có loại TSCĐ chờ xử lý là
những TSCĐ bị lạc hậu do tiến bộ khoa học kỹ thuật, hoặc những TSCĐ hư hỏng nặng
không thể sửa chữa và dùng được chờ quyết định cho thanh lý của cấp có thẩm quyền.

- Dựa vào quyền sở hữu TSCĐ được chia thành 2 loại:
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+ TSCĐ thuộc quyền sở hữu của doanh nghiệp: là các loại tài sản cố định do doanh
nghiệp tự đầu tư mua sắm, doanh nghiệp có quyền sở hữu và sử dụng chúng.

+ TSCĐ không thuộc quyền sở hữu của doanh nghiệp: là tài sản cố định của đơn vị
khác nhưng doanh nghiệp được quản lý, sử dụng theo những điều kiện ràng buộc nhất định.
Bao gồm 2 loại:

 TSCĐ nhận của đối tác liên doanh: sẽ được doanh nghiệp quản lý và sử dụng theo
theo hợp đồng liên doanh đã ký và khi kết thúc hợp đồng, việc xử lý tài sản này cũng được
tiến hành theo hợp đồng theo thoả thuận giữa các bên.

 TSCĐ thuê ngoài: bao gồm hai hình thức là thuê tài chính và thuê hoạt động,
trong đó:

TSCĐ thuê tài chính là hình thức thuê tài sản khi hợp đồng thuê thoả mãn một trong
4 điều kiện sau:

 Khi kết thúc thời hạn thuê theo hợp đồng, bên thuê sẽ được chuyển quyền sở hữu
tài sản thuê hoặc được tiếp tục thuê theo sự thoả thuận của hai bên.

 Khi kết thúc thời hạn thuê, bên thuê được quyền lựa chọn mua tài sản thuê theo
giá danh nghĩa thấp hơn giá trị thực tế của tài sản thuê tại thời điểm mua lại.

 Thời hạn cho thuê một loại tài sản ít nhất phải bằng 60% thời gian cần thiết để
khấu hao tài sản thuê.

 Tổng số tiền thuê một loại tài sản quy định tại hợp đồng thuê ít nhất phải tương
đương với giá của tài sản đó trên thị trường vào thời điểm ký hợp đồng.

Mọi TSCĐ đi thuê nếu không thoả mãn các quy định nêu trên được coi là tài sản cố
định thuê hoạt động.

2.1.1.2. Hao mòn tài sản cố định
a. Khái niệm 

Hao mòn tài sản cố định được định nghĩa là sự giảm dần giá trị sử dụng và giá trị của
tài sản cố định do tham gia vào hoạt động sản xuất kinh doanh, do bào mòn của tự nhiên, do
tiến bộ kỹ thuật,… trong quá trình hoạt động của tài sản cố định.
b. Phân loại hao mòn TSCĐ

- Hao mòn hữu hình của tài sản cố định: là sự giảm dần về mặt giá trị và giá trị sử
dụng do quá trình hoạt động và do tác động của yếu tố tự nhiên.

- Hao mòn vô hình của tài sản cố định: là sự giảm sút thuần túy về mặt giá trị do có
những tài sản cố định cùng loại nhưng được sản xuất ra với giá rẻ hơn hoặc hiện đại hơn.

Hao mòn vô hình của TSCĐ gồm 3 loại:
+ Loại 1: TSCĐ bị giảm giá trị trao đổi do có những TSCĐ như cũ song giá mua lại

rẻ hơn. 
+ Loại 2: TSCĐ bị giảm giá trị trao đổi do xuất hiện những TSCĐ mới với giá mua

như cũ những tính năng kỹ thuật lại hoàn thiện hơn.
+ Loại 3: TSCĐ bị mất giá hoàn toàn do chấm dứt chu kỳ sống của sản phẩm.

2.1.1.3. Xác định nguyên giá tài sản cố định
a. Khái niệm nguyên giá TSCĐ

- Nguyên giá tài sản cố định hữu hình: là toàn bộ các chi phí mà doanh nghiệp phải
bỏ ra để có tài sản cố định tính đến thời điểm đưa tài sản đó vào trạng thái sẵn sàng sử dụng.

- Nguyên giá tài sản cố định vô hình: là toàn bộ các chi phí mà doanh nghiệp phải bỏ
ra để có tài sản cố định vô hình tính đến thời điểm đưa tài sản cố định đó vào sử dụng theo
dự tính.
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b. Cách xác định nguyên giá TSCĐ
Để thực hiện khấu hao tài sản cố định, doanh nghiệp phải xác định được nguyên giá

tài sản cố định. Điều này được quy định theo thông tư 45/2013/TT–BTC năm 2013 về việc
quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định.

* Tài sản cố định hữu hình (TSCĐ HH)
Cách xác định nguyên giá một số loại tài sản cố định hữu hình:

- Tài sản cố định hữu hình mua sắm
Nguyên giá TSCĐ hữu hình mua sắm (kể cả mua mới và cũ): là giá mua thực tế phải

trả cộng (+) các khoản thuế (không bao gồm các khoản thuế được hoàn lại), các chi phí liên
quan trực tiếp phải chi ra tính đến thời điểm đưa tài sản cố định vào trạng thái sẵn sàng sử
dụng như: lãi tiền vay phát sinh trong quá trình đầu tư mua sắm tài sản cố định; chi phí vận
chuyển, bốc dỡ; chi phí nâng cấp; chi phí lắp đặt, chạy thử; lệ phí trước bạ và các chi phí
liên quan trực tiếp khác.

Trường hợp TSCĐ hữu hình mua trả chậm, trả góp, nguyên giá TSCĐ là giá mua trả
tiền ngay tại thời điểm mua cộng (+) các khoản thuế (không bao gồm các khoản thuế được
hoàn lại), các chi phí liên quan trực tiếp phải chi ra tính đến thời điểm đưa TSCĐ vào trạng
thái sẵn sàng sử dụng như: chi phí vận chuyển, bốc dỡ; chi phí nâng cấp; chi phí lắp đặt,
chạy thử; lệ phí trước bạ (nếu có).

Trường hợp mua TSCĐ hữu hình là nhà cửa, vật kiến trúc gắn liền với quyền sử
dụng đất thì giá trị quyền sử dụng đất phải xác định riêng và ghi nhận là TSCĐ vô hình nếu
đáp ứng đủ tiêu chuẩn theo quy định tại điểm đ khoản 2 Điều này, còn TSCĐ hữu hình là
nhà cửa, vật kiến trúc thì nguyên giá là giá mua thực tế phải trả cộng (+) các khoản chi phí
liên quan trực tiếp đến việc đưa TSCĐ hữu hình vào sử dụng.
Trường hợp sau khi mua TSCĐ hữu hình là nhà cửa, vật kiến trúc gắn liền với quyền sử
dụng đất, doanh nghiệp dỡ bỏ hoặc huỷ bỏ để xây dựng mới thì giá trị quyền sử dụng đất
phải xác định riêng và ghi nhận là TSCĐ vô hình nếu đáp ứng đủ tiêu chuẩn theo quy định
tại điểm đ khoản 2 Điều 4 của thông tư 45TT-BTC; nguyên giá của TSCĐ xây dựng mới
được xác định là giá quyết toán công trình đầu tư xây dựng theo quy định tại Quy chế quản
lý đầu tư và xây dựng hiện hành. Những tài sản dỡ bỏ hoặc huỷ bỏ được xử lý hạch toán
theo quy định hiện hành đối với thanh lý tài sản cố định.

Hộp 2.1. Ví dụ minh họa xác định nguyên giá của TSCĐHH mua sắm

Doanh nghiệp A tính thuế GTGT theo khấu trừ, trong tháng 3/N nhập khẩu 1 thiết
bị qua cảng Hải Phòng. Chi phí liên quan đến thiết bị như sau:

Giá mua của thiết bị về đến cảng Hải Phòng là: 300 triệu đồng

Thuế suất thuế nhập khẩu 10%, thuế suất thuế GTGT là 10%
Chi phí vận chuyển bốc dỡ về đến doanh nghiệp: 10 triệu đồng

Chi phí lắp đặt chạy thử là: 5 triệu đồng
Vậy nguyên giá của thiết bị là: 

  300 + (300 x 10%) + 10 + 5  = 345(triệu đồng)

- TSCĐ HH tự xây dựng hoặc tự sản xuất:
Nguyên giá TSCĐ hữu hình tự xây dựng là giá trị quyết toán công trình khi đưa vào

sử dụng. Trường hợp TSCĐ đã đưa vào sử dụng nhưng chưa thực hiện quyết toán thì doanh
nghiệp hạch toán nguyên giá theo giá tạm tính và điều chỉnh sau khi quyết toán công trình
hoàn thành.

14



 

 

 

 

 

 

 

Nguyên giá TSCĐ hữu hình tự sản xuất là giá thành thực tế của TSCĐ hữu hình cộng
(+) các chi phí lắp đặt chạy thử, các chi phí khác trực tiếp liên quan tính đến thời điểm đưa
TSCĐ hữu hình vào trạng thái sẵn sàng sử dụng (trừ các khoản lãi nội bộ, giá trị sản phẩm
thu hồi được trong quá trình chạy thử, sản xuất thử, các chi phí không hợp lý như vật liệu
lãng phí, lao động hoặc các khoản chi phí khác vượt quá định mức quy định trong xây dựng
hoặc sản xuất).

- Nguyên giá TSCĐ HH do đầu tư xây dựng cơ bản hình 
Nguyên giá TSCĐ do đầu tư xây dựng cơ bản hình thành theo phương thức giao thầu

là giá quyết toán công trình xây dựng theo quy định tại Quy chế quản lý đầu tư và xây dựng
hiện hành cộng (+) lệ phí trước bạ, các chi phí liên quan trực tiếp khác. Trường hợp TSCĐ
do đầu tư xây dựng đã đưa vào sử dụng nhưng chưa thực hiện quyết toán thì doanh nghiệp
hạch toán nguyên giá theo giá tạm tính và điều chỉnh sau khi quyết toán công trình hoàn
thành.

Đối với tài sản cố định là con súc vật làm việc và/ hoặc cho sản phẩm, vườn cây lâu
năm thì nguyên giá là toàn bộ các chi phí thực tế đã chi ra cho con súc vật, vườn cây đó từ
lúc hình thành tính đến thời điểm đưa vào khai thác, sử dụng.

* Tài sản cố định vô hình (TSCĐ VH)
Cách tính nguyên giá một số loại tài sản cố định vô hình như sau:

- TSCĐ VH loại mua sắm
Nguyên giá TSCĐ vô hình mua sắm là giá mua thực tế phải trả cộng (+) các khoản

thuế (không bao gồm các khoản thuế được hoàn lại) và các chi phí liên quan trực tiếp phải
chi ra tính đến thời điểm đưa tài sản vào sử dụng.

Trường hợp TSCĐ vô hình mua sắm theo hình thức trả chậm, trả góp, nguyên giá TSCĐ là 
giá mua tài sản theo phương thức trả tiền ngay tại thời điểm mua (không bao gồm lãi trả 
chậm).

- TSCĐ VH được tạo ra từ nội bộ doanh nghiệp

Nguyên giá TSCĐ vô hình được tạo ra từ nội bộ doanh nghiệp là các chi phí liên
quan trực tiếp đến khâu xây dựng, sản xuất thử nghiệm phải chi ra tính đến thời điểm đưa
TSCĐ đó vào sử dụng theo dự tính.

Riêng các chi phí phát sinh trong nội bộ để doanh nghiệp có nhãn hiệu hàng hoá,
quyền phát hành, danh sách khách hàng, chi phí phát sinh trong giai đoạn nghiên cứu và các
khoản mục tương tự không đáp ứng được tiêu chuẩn và nhận biết TSCĐ vô hình được hạch
toán vào chi phí kinh doanh trong kỳ.

- Quyền sử dụng đất

+ TSCĐ vô hình là quyền sử dụng đất bao gồm:
 Quyền sử dụng đất được nhà nước giao có thu tiền sử dụng đất hoặc nhận chuyển

nhượng quyền sử dụng đất hợp pháp (bao gồm quyền sử dụng đất có thời hạn, quyền sử
dụng đất không thời hạn).

 Quyền sử dụng đất thuê trước ngày có hiệu lực của Luật Đất đai năm 2003 mà đã trả
tiền thuê đất cho cả thời gian thuê hoặc đã trả trước tiền thuê đất cho nhiều năm mà thời hạn
thuê đất đã được trả tiền còn lại ít nhất là năm năm và được cơ quan có thẩm quyền cấp giấy
chứng nhận quyền sử dụng đất.

Nguyên giá TSCĐ là quyền sử dụng đất được xác định là toàn bộ khoản tiền chi ra để
có quyền sử dụng đất hợp pháp cộng (+) các chi phí cho đền bù giải phóng mặt bằng, san
lấp mặt bằng, lệ phí trước bạ (không bao gồm các chi phí chi ra để xây dựng các công trình
trên đất); hoặc là giá trị quyền sử dụng đất nhận góp vốn.
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+ Quyền sử dụng đất không ghi nhận là TSCĐ vô hình gồm:
 Quyền sử dụng đất được Nhà nước giao không thu tiền sử dụng đất.

 Thuê đất trả tiền thuê một lần cho cả thời gian thuê (thời gian thuê đất sau ngày có hiệu lực 
thi hành của Luật đất đai năm 2003, không được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất) 
thì tiền thuê đất được phân bổ dần vào chi phí kinh doanh theo số năm thuê đất.

Thuê đất trả tiền thuê hàng năm thì tiền thuê đất được hạch toán vào chi phí kinh 
doanh trong kỳ tương ứng số tiền thuê đất trả hàng năm.

+ Đối với các loại tài sản là nhà, đất đai để bán, để kinh doanh của công ty kinh 
doanh bất động sản thì doanh nghiệp không được hạch toán là TSCĐ và không được trích 
khấu hao.

- Quyền phát hành, bản quyền, bằng sáng chế
Nguyên giá TSCĐ là quyền phát hành, bản quyền, bằng sáng chế: là toàn bộ các chi

phí thực tế doanh nghiệp đã chi ra để có quyền phát hành, bản quyền, bằng sáng chế.
* Nguyên giá TSCĐ thuê tài chính 

Nguyên giá TSCĐ thuê tài chính phản ánh ở đơn vị thuê là giá trị của tài sản thuê tại
thời điểm khởi đầu thuê tài sản cộng (+) với các chi phí trực tiếp phát sinh ban đầu liên quan
đến hoạt động thuê tài chính.
c. Thay đổi nguyên giá TSCĐ

Nguyên giá TSCĐ chỉ được thay đổi trong những trường hợp sau:
* Đánh giá lại giá trị TSCĐ trong các trường hợp

- Theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
- Thực hiện tổ chức lại doanh nghiệp, chuyển đổi sở hữu doanh nghiệp, chuyển đổi

hình thức doanh nghiệp: chia, tách, sáp nhập, hợp nhất, cổ phần hoá, bán, khoán, cho thuê,
chuyển đổi công ty trách nhiệm hữu hạn thành công ty cổ phần, chuyển đổi công ty cổ phần
thành công ty trách nhiệm hữu hạn.

- Dùng tài sản để đầu tư ra ngoài doanh nghiệp.

* Đầu tư nâng cấp TSCĐ.
* Tháo dỡ một hay một số bộ phận của TSCĐ mà các bộ phận này được quản lý theo tiêu
chuẩn của 1 TSCĐ hữu hình.

Khi thay đổi nguyên giá TSCĐ, doanh nghiệp phải lập biên bản ghi rõ các căn cứ
thay đổi và xác định lại các chỉ tiêu nguyên giá, giá trị còn lại trên sổ kế toán, số khấu hao
luỹ kế, thời gian sử dụng của TSCĐ và tiến hành hạch toán theo quy định.

Thời điểm phản ánh tăng giảm nguyên giá tài sản cố định: là thời điểm tăng hoặc
giảm tài sản cố định.

2.1.1.4. Thời gian trích khấu hao TSCĐ
a. Khái niệm

Thời gian trích khấu hao TSCĐ là thời gian cần thiết mà doanh nghiệp thực hiện việc
trích khấu hao TSCĐ để thu hồi vốn đầu tư TSCĐ.

b. Cách xác định
* Đối với TSCĐ HH

- Đối với tài sản cố định còn mới (chưa qua sử dụng), doanh nghiệp phải căn cứ vào
khung thời gian trích khấu hao tài sản cố định quy định tại Phụ lục 1 ban hành kèm theo
Thông tư này để xác định thời gian trích khấu hao của tài sản cố định.
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- Đối với tài sản cố định đã qua sử dụng, thời gian trích khấu hao của tài sản cố định
được xác định như sau:

Thời gian trích
khấu hao của

TSCĐ

=
Giá trị hợp lý của TSCĐ

x
Thời gian trích khấu hao của

TSCĐ mới cùng loại xác định
theo Phụ lục 1 (ban hành kèm

theo Thông tư này)

Giá bán của TSCĐ cùng loại
mới 100% (hoặc của TSCĐ
tương đương trên thị trường)

Trong đó: Giá trị hợp lý của TSCĐ là giá mua hoặc trao đổi thực tế (trong trường
hợp mua bán, trao đổi), giá trị còn lại của TSCĐ hoặc giá trị theo đánh giá của tổ chức có
chức năng thẩm định giá (trong trường hợp được cho, được biếu, được tặng, được cấp, được
điều chuyển đến ) và các trường hợp khác.

- Thay đổi thời gian trích khấu hao tài sản cố định:
+ Trường hợp doanh nghiệp muốn xác định thời gian trích khấu hao của tài sản cố

định mới và đã qua sử dụng khác so với khung thời gian trích khấu hao quy định tại Phụ lục
1 ban hành kèm theo Thông tư này, doanh nghiệp phải lập phương án thay đổi thời gian
trích khấu hao tài sản cố định trên cơ sở giải trình rõ các nội dung sau:

 Tuổi thọ kỹ thuật của TSCĐ theo thiết kế;

  Hiện trạng TSCĐ (thời gian TSCĐ đã qua sử dụng, thế hệ tài sản, tình trạng
thực tế của tài sản);

  Ảnh hưởng của việc tăng, giảm khấu hao TSCĐ đến kết quả sản xuất kinh
doanh và nguồn vốn trả nợ các tổ chức tín dụng.

  Đối với các tài sản hình thành từ dự án đầu tư theo hình thức B.O.T, B.C.C
thì doanh nghiệp phải bổ sung thêm Hợp đồng đã ký với chủ đầu tư.

+ Thẩm quyền phê duyệt Phương án thay đổi thời gian trích khấu hao của tài sản cố
định:

 Bộ Tài chính phê duyệt đối với: Công ty mẹ các Tập đoàn kinh tế, Tổng công
ty, công ty do nhà nước nắm giữ từ 51% vốn điều lệ trở lên do các Bộ ngành,
Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập. Các công ty con do Công ty mẹ
Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty nắm giữ 51% vốn điều lệ trở lên.

 Sở Tài chính các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phê duyệt đối với các
Tổng công ty, công ty độc lập do Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc
Trung ương quyết định thành lập, các doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh
tế khác có trụ sở chính trên địa bàn.

Trên cơ sở Phương án thay đổi thời gian trích khấu hao tài sản cố định đã được cấp 
có thẩm quyền phê duyệt, trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày được phê duyệt Phương án, 
doanh nghiệp phải thông báo với cơ quan thuế trực tiếp quản lý để theo dõi, quản lý.

- Doanh nghiệp chỉ được thay đổi thời gian trích khấu hao TSCĐ một lần đối với một
tài sản. Việc kéo dài thời gian trích khấu hao của TSCĐ bảo đảm không vượt quá tuổi thọ 
kỹ thuật của TSCĐ và không làm thay đổi kết quả kinh doanh của doanh nghiệp từ lãi thành
lỗ hoặc ngược lại tại năm quyết định thay đổi. Trường hợp doanh nghiệp thay đổi thời gian 
trích khấu hao TSCĐ không đúng quy định thì Bộ Tài chính, cơ quan thuế trực tiếp quản lý 
yêu cầu doanh nghiệp xác định lại theo đúng quy định.

- Trường hợp có các yếu tố tác động (như việc nâng cấp hay tháo dỡ một hay một số 
bộ phận của tài sản cố định) nhằm kéo dài hoặc rút ngắn thời gian sử dụng đã xác định trước
đó của tài sản cố định, doanh nghiệp tiến hành xác định lại thời gian trích khấu hao của tài 
sản cố định theo ba tiêu chuẩn nêu trên tại thời điểm hoàn thành nghiệp vụ phát sinh, đồng 
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thời phải lập biên bản nêu rõ các căn cứ làm thay đổi thời gian trích khấu hao, trình cấp có 
thẩm quyền quyết định theo quy định tại tiết b khoản 3 Điều này.

 * Đối với TSCĐ VH 
- Doanh nghiệp tự xác định thời gian trích khấu hao của tài sản cố định vô hình 

nhưng tối đa không quá 20 năm.
- Đối với TSCĐ vô hình là giá trị quyền sử dụng đất có thời hạn, quyền sử dụng đất 

thuê, thời gian trích khấu hao là thời gian được phép sử dụng đất của doanh nghiệp.
- Đối với TSCĐ vô hình là quyền tác giả, quyền sở hữu trí tuệ, quyền đối với giống 

cây trồng, thì thời gian trích khấu hao là thời hạn bảo hộ được ghi trên văn bằng bảo hộ theo
quy định (không được tính thời hạn bảo hộ được gia hạn thêm).

* Đối với TSCĐ thuê tài chính
Doanh nghiệp đi thuê TSCĐ tài chính phải trích khấu hao TSCĐ thuê tài chính như

TSCĐ thuộc sở hữu của doanh nghiệp theo quy định hiện hành. Trường hợp ngay tại thời
điểm khởi đầu thuê tài sản, doanh nghiệp đi thuê TSCĐ tài chính cam kết không mua tài sản
thuê trong hợp đồng thuê tài chính thì doanh nghiệp đi thuê được trích khấu hao TSCĐ thuê
tài chính theo thời hạn thuê trong hợp đồng.

2.1.1.5. Khấu hao tài sản cố định
a. Khái niệm, nguyên tắc và ý nghĩa thực hiện khấu hao TSCĐ

* Khái niệm
Là việc tính toán và phân bổ một cách có hệ thống nguyên giá của tài sản cố định vào

chi phí sản xuất, kinh doanh trong thời gian trích khấu hao của tài sản cố định..
* Nguyên tắc thực hiện khấu hao tài sản cố định

Khi thực hiện khấu hao TSCĐ cần dựa trên các nguyên tắc sau:
- Phải phù hợp với mức độ hao mòn 

- Phải đảm bảo thu hồi đầy đủ giá trị vốn đầu tư ban đầu của tài sản cố định.
* Ý nghĩa thực hiện khấu hao tài sản cố định

- Khấu hao tài sản cố định hợp lý là biện pháp quan trọng để thực hiện bảo toàn vốn.
- Khấu hao tài sản cố định hợp lý giúp doanh nghiệp có thể tập trung được vốn từ

tiền khấu hao để có thể thực hiện kịp thời việc đổi mới máy móc, thiết bị và công nghệ.
- Khấu hao tài sản cố định là một yếu tố chi phí, việc xác định khấu hao hợp lý là một

nhân tố quan trọng để xác định đúng đắn giá thành sản phẩm và đánh giá kết quả hoạt động
kinh doanh của doanh nghiệp.

b. Quy định về trích khấu hao TSCĐ
- Tất cả TSCĐ hiện có của doanh nghiệp đều phải trích khấu hao, trừ những TSCĐ

sau đây:
+ TSCĐ đã khấu hao hết giá trị nhưng vẫn đang sử dụng vào hoạt động sản xuất kinh

doanh.
+ TSCĐ khấu hao chưa hết bị mất.

+ TSCĐ khác do doanh nghiệp quản lý mà không thuộc quyền sở hữu của doanh 
nghiệp (trừ TSCĐ thuê tài chính).

+ TSCĐ không được quản lý, theo dõi, hạch toán trong sổ sách kế toán của doanh 
nghiệp.

+ TSCĐ sử dụng trong các hoạt động phúc lợi phục vụ người lao động của doanh 
nghiệp (trừ các TSCĐ phục vụ cho người lao động làm việc tại doanh nghiệp như: nhà nghỉ 
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